
Đơn vị: Sở Y tế Quảng Ninh 

 

Mẫu biểu số 49 

Chương: 423 

   
 

    PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024  

(Kèm theo Quyết định số  1458 /QĐ-SYT ngày 28/10/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

Dùng cho các Sở, cơ quan thuộc cấp tỉnh (Phòng, cơ quan thuộc cấp huyện) báo cáo Sở Tài 

chính (Phòng Tài chính), kho bạc nhà nước tỉnh (kho bạc nhà nước huyện) 

   

ĐVT: 1000 đồng 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng Sở 

Y tế 

Chi cục An 

toàn vệ 

sinh thực 

phẩm 

A B 1 2 3 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí  
      

II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)       

1 Chi quản lý hành chính              97.000    -       97.000    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ              97.000    -       97.000    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

  Mã số đơn vị sử dụng NSNN   1043525 1084562 

  
Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao 

dịch 
  2811 2811 

 

  



 

Đơn vị: Sở Y tế Quảng Ninh Mẫu biểu số 48 

Chương: 423 

 
 

  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

Đơn vị: Văn phòng Sở Y tế 

Mã số: 1043525 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

(Kèm theo quyết định số 1458/QĐ-SYT ngày 28/10/2024 của Sở Y tế) 

  

Đơn vị: 1000 đồng 

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)                        97.000    

1 Chi quản lý hành chính                        97.000    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                        97.000    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

  …………………   

  



 

  

   Đơn vị: Sở Y tế Quảng Ninh Mẫu biểu số 48 

Chương: 423 

 
 

  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Mã số: 1084562 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

(Kèm theo quyết định số 1458/QĐ-SYT ngày 28/10/2024 của Sở Y tế) 

  

Đơn vị: 1000 đồng 

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) -                      97.000    

1 Chi quản lý hành chính -                      97.000    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -                     97.000    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

  …………………   
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